PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CỦA NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải )
1. Thông tin chung

-  Tên doanh nghiệp: 

· Địa chỉ      

· Điện thoại:                                                   - Fax:

· Đặc điểm khai thác

- Số lượng, loại tàu bay đang khai thác;

- Tuyến bay đang thực hiện (trong nước, quốc tế);

- Các cảng hàng không, sân bay đi/đến;

- Cảng hàng không, sân bay căn cứ;

- Lượng nhiên liệu tiêu thụ từng loại tàu bay;

- Sản lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa trong năm.

· Các đơn vị thành viên

- Lĩnh vực hoạt động;

- Địa chỉ;

- Điện thoại:                                        - Fax:
2. Thông tin chung về quản lý môi trường của người khai thác tàu bay

2.1. Quản lý tiếng ồn tàu bay, khí thải động cơ tàu bay

· Các giải pháp công nghệ, quy trình khai thác tàu bay nhằm giảm thiểu tiếng ồn, khí thải động cơ tàu bay đang và sẽ áp dụng;

· Các biện pháp, quy trình, quy định nhằm giảm thiểu tiếng ồn, khí thải động cơ tàu bay hoạt động tại cảng hàng không, sân bay đang và sẽ áp dụng;

· Tình trạng giấy chứng nhận tiếng ồn tàu bay: mức tiếng ồn áp dụng; giấy chứng nhận cấp lần đầu, cấp lại; cơ quan cấp;

· Các hoạt động khác có liên quan đến quản lý tiếng ồn, khí thải động cơ tàu bay.

2.2. Quản lý chất thải lỏng từ tàu bay tại lãnh thổ Việt Nam

· Khối lượng chất thải lỏng

· Đơn vị thu gom, xử lý chất thải lỏng từ tàu bay.

2.3. Chất thải rắn từ tàu bay tại lãnh thổ Việt Nam

· Loại chất thải rắn từ tàu bay

· Khối lượng chất thải rắn

· Đơn vị thu gom, xử lý chất thải rắn

2.4. Quản lý chất thải nguy hại từ tàu bay tại lãnh thổ Việt Nam

· Loại chất thải nguy hại từ tàu bay

· Khối lượng chất thải nguy hại từ tàu bay

· Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại từ tàu bay

· Đơn vị thu gom, xử lý chất thải nguy hại từ tàu bay

2.5. Quy trình nội bộ thu gom, phân loại, quản lý chất thải từ tàu bay.
2.6. Bộ phận quản lý môi trường của doanh nghiệp

· Cơ quan/bộ phận quản lý

· Cán bộ chuyên trách/kiêm nhiệm (ghi cụ thể tên, đơn vị công tác, trình độ, chuyên ngành đào tạo, số điện thoại liên lạc)
2.7. Danh mục hoá chất sử dụng để diệt côn trùng và vệ sinh trong tàu bay 

2.8. Quy định quy trình sử dụng từng loại hóa chất để diệt côn trùng, vệ sinh trong tàu bay

2.9. Hệ thống quản lý môi trường đang áp dụng

2.10.  Chi phí cho quản lý môi trường của doanh nghiệp

2.11.  Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng để phun rải từ tàu bay .

2.12.  Kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm của doanh nghiệp.

2.13.  Cập nhật hồ sơ công tác bảo vệ môi trường.
……………, ngày….tháng….năm….

ĐẠI DIỆN 

( Ký tên và đóng dấu)                                                                    

